Bài 2:  DUYÊN KHỞI TẠO LUẬN 
& LỊCH SỬ PHÂN CHIA BỘ PHÁI
1. Duyên khởi tạo luận 
Phiên âm và dịch nghĩa đoạn 佛 般 涅 槃 後 đến 擇 取 其 真 實. 
般 涅 槃 : Parinirvāṇa  
阿 笈 摩 : Āgama 
菩 薩 : 　Bodhisatva 
苾 芻 : 　Bhikṣu 
Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn vừa tròn 100 năm, Thánh giáo các bộ phái đồng hưng khởi, đưa ra các quan điểm không ích lợi. Chính vì xiển dương, chấp chặt vào các quan điểm bất đồng, mà các bộ phái xuất hiện. Các bộ đều nương vào thánh điển A-hàm, trình bày các quan điểm dính mắc của mình, thấy mà chán ngán. Có Bồ-tát Thế Hữu, là bậc đầy đủ đại trí huệ, là hàng Tỳ-khưu chân chánh trong họ Thích, thấy vậy mà suy nghĩ cứu xét các pháp. Các học thuyết này trôi nổi quay cuồng, phân chia và phá hoại lời dạy của Đấng Mâu-Ni. Các học thuyết của các tông phái lúc bấy giờ cần phải thẩm xét, tư duy để thấy rõ lời dạy của Đức Phật, lấy Thánh đế làm chỗ dựa, như đãi cát tìm vàng, lựa lấy những điều chân thật. 

Đoạn trên có thể được đưa vào khi Ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ, vì Bồ-tát Thế Hữu chẳng lẽ tự xưng là “Bồ-tát Thế Hữu, là bậc đầy đủ đại trí huệ, là hàng Tỳ-khưu chân chánh trong họ Thích”?  
2. Duyên khởi phân chia bộ phái 
Phiên âm và dịch nghĩa: Từ 如 是 傳 聞 đến 是 名 真 佛 教. 
薄 伽 梵 : Bhagavat/n
摩 竭 陀 : Magadha 
俱 蘇 摩 城 : Kusumapura
無 憂 : Aśoka 
贍 部 :  Jambu-dvīpa
Nghe nói như vầy, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn trên 100 năm, cách Phật đã xa, như mặt trời đã lặn từ lâu. Tại nước Magadha thành Kusuma (Pataliputra), vua Asoka thống nhiếp toàn cõi Ấn Độ, cảm  một bảo cái trắng, đức hoá được thần dân. Lúc bấy giờ nhiều người bắt đầu phá hoại Phật Pháp. 

Nhân vì bốn chúng cùng luận bàn về năm sự của Đại Thiên, phân thành 2 bộ. Một là Đại chúng bộ, hai là Thượng Toạ Bộ. Bốn chúng đó là: (1) chúng Long Tượng, (2) chúng Biên Bỉ, (3) chúng Đa Văn, và (4) chúng Đại Đức. Năm sự, theo như bài tụng sau:

Dư sở dụ, vô tri

Do dự, tha linh nhập

Đạo nhân thanh cố khởi

Thị danh chân Phật giáo. 
Nguyên Tuấn dịch:

Bị người khác dẫn dụ

Lại còn có vô tri

Tâm còn điều hoài nghi

Nhờ người mới ngộ nhập.

Lại nhờ vào tiếng khổ

Thánh đạo mới khởi lên

Tất cả những điều trên,

Là chân thật Phật dạy. 

Nhận xét: 
1.  Theo Dipavamsa và Mahavamsa, Pháp vương Asoka đứng ra tổ chức ngoại hộ kỳ kiết tập kinh điển lần 3 cai trị từ năm 273 đến 232 trước CN, nên đoạn văn mô tả Asoka sau Phật Niết-bàn khoảng hơn 100 năm là không phù hợp.
2.  Theo Dipavamsa, Mahavamsa và tài liệu trong các bộ luật, sự phân chia bộ phái bắt đầu bằng  thập sự phi pháp của Tăng chúng Vajji (Bạt-kỳ). “Năm việc của Đại Thiên” góp phần đẩy phong trào phân hóa bộ phái thêm mãnh liệt, nhưng khởi thủy là 10 điều phi pháp. 
5. Người giảng bài không đồng ý quan điểm “ngũ sự Đại Thiên” đối với một vị đã chứng đắc A-la-hán. 
3. Phổ hệ và niên đại của Đại Chúng Bộ 
Từ câu 後 即 於 此 第 二 百 年 đến 九 北 山 住 部。 
Dịch nghĩa: Sau đó, khoảng trong vòng 200 năm sau Phật niết-bàn (PNB), Đại Chúng Bộ lại (Mahāsaṅghika) phân chia thành ba bộ phái: 1) Nhất Thuyết Bộ (Ekavyāvahārikaḥ), 2) Thuyết Xuất Thế Bộ (Lokottaravāda), 3) Kê Dận Bộ (Kankkutikà =Kurkutika, Kaukkuṭika, Kukulika, Gokulika). 

Kế đó cũng trong vòng 200 năm (PNB), Đại chúng bộ lại phát sinh thêm một bộ phái khác tên là Đa Văn (Bāhusrutiyā). Kế đó, cũng trong vòng 200 năm, Đại chúng bộ lại xuất hiện một bộ phái khác nữa tên là Thuyết Giả Bộ (Prajnāptivada). Vào khoảng cuối 200 năm, có một người tu sĩ ngoại đạo tên là Đại Thiên, bỏ tà quy chánh rồi xuất gia thọ giới Cụ túc ở trong Đại Chúng Bộ trên núi Chế Đa. Ngài rất đa văn và tinh tấn nên cùng với Tăng chúng bộ phái này trở lại nghiên cứu tường tận về năm vấn đề trên. Nhân đó lại phát sinh ra tranh luận chống đối lẫn nhau, liền phân chia làm ba bộ phái: 1) Chế Đa Sơn Bộ (Caityasailàh), 2) Tây Sơn Trụ Bộ (Aparasailà), 3) Bắc Sơn Trụ Bộ (Uttarasailà).

Như vậy, Đại Chúng Bộ có bốn hoặc năm lần phân chia, tính cả bộ phái gốc và các phái chi nhánh gồm có 9: 1) Đại Chúng Bộ, 2) Nhất Thuyết Bộ, 3) Thuyết Xuất Thế Bộ, 4) Kê Dận Bộ, 5) Đa Văn Bộ, 6) Thuyết Giả Bộ, 7) Chế Đa Sơn Bộ, 8) Tây Sơn Trú Bộ, 9) Bắc Sơn Trụ Bộ. 

4.  Phổ hệ và niên đại của Thượng Tọa Bộ 

Từ câu 其 上 座 部 經 爾 所 時 一 味 和 合 đến 十 一 經 量 部。如 是 諸 部。 
Dịch nghĩa: 

Riêng Thượng Tọa Bộ trong thời gian này vẫn thống nhất hòa hợp, mãi đến đầu 300 năm (PNB) mới có chút ít tranh cãi, phân chia làm hai bộ phái: 1) Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvàstivàda), cũng còn gọi là Thuyết Nhân Bộ (Hetuvàda), 2) chính là Thượng tọa bộ (Sthaviràh), được đổi tên thành Tuyết sơn bộ (Haimavàtàh).
Sau đó trong 300 năm (PNB), từ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ phát sinh một bộ phái khác tên Độc Tử Bộ (Vàtsìputrìyas). Kế đến, cũng trong 300 năm (PNB) từ Độc Tử Bộ phát sinh ra bốn bộ phái khác gồm: 1) Pháp Thượng Bộ (Dharmagupta), 2) Hiền Trụ Bộ (Dhadrayàniyàh), 3) Chánh Lượng Bộ (Sammitiyà), 4) Mật Lâm Sơn Bộ (Sandagirikà). 

Thứ đến, cũng trong 300 năm (PNB), từ thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, lại phát sinh một bộ phái khác nữa tên Hóa Địa Bộ (Mahisasaka). Kế nữa, cũng trong 300 năm (PNB) từ Hóa Địa Bộ phát sinh một bộ phái khác tên Pháp Tạng Bộ (Dharmaguptakàh). (Phái này) tôn ngài Mục Kiền Liên làm thầy. Đến cuối 300 năm (PNB), từ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ phát sinh ra một bộ phái khác tên Ẩm Quang Bộ (Kasyapiya), cũng còn gọi là Thiện Tuế bộ. Đến đầu 400 năm (PNB), từ Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ, lại phát sinh thêm một bộ phái nữa tên là Kinh Lượng Bộ (Sautrantika), cũng còn gọi là Thuyết Chuyển Bộ (Samkràntivàdà). Phái này tôn xưng ngài A Nan làm thầy. 

Như vậy, trong hệ Thượng Tọa Bộ có bảy hoặc tám lần phân chia, tính cả bộ phái gốc và chi nhánh gồm có 11: 1) Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, 2) Tuyết Sơn Bộ, 3) Độc Tử Bộ, 4) Pháp Thượng Bộ, 5) Hiền Trụ bộ, 6) Chánh Lượng Bộ, 7) Mật Lâm Sơn Bộ, 8) Hóa Địa Bộ, 9) Pháp Tạng Bộ, 10) Ẩm Quang Bộ, 11) Kinh Lượng Bộ.
Chú thích: 

採菽氏 là phiên âm từ chữ Mục Kiền Liên.
Tôn giả A Nan (Ànanda), một đại đệ tử của đức Phật, là bậc Đa văn đệ nhất, thường được dịch là Khánh Hỷ. 
5. Cách đặt tên của các bộ phái 
(1) Theo hội chúng

- Đại Chúng Bộ (Mahāsaṅghika = 大 眾 部): Bộ phái có số đông Tăng chúng ủng hộ. 

- Thượng Toạ Bộ 上 座 部 hay là Trưởng Lão Bộ 長 老 部 (Sthaviravada): Tăng đoàn phần lớn là các vị trưởng lão. 
- Pháp Thượng Bộ (Dharmottarya = 法 上 部): Bộ phái của những người đề cao giáo pháp. 

(2) Theo quan điểm giáo lý

- Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ 說 一 切 有 部 (Nhất Thiết Hữu Bộ, gọi tắt là Hữu Bộ) hay còn phiên âm là Tát-bà-đa bộ 薩 婆多 部 (Sarvāstivāda). 
- Nhất Thuyết Bộ (Ekavyāvahārikaḥ): Thuyết của bộ phái này là thế gian pháp và xuất thế gian pháp đều không thực thể, chỉ là giả danh. Chữ Thuyết ở đây có nghĩa là danh. 

- Chánh Lượng Bộ (Saṁmatīya or Sammitiya (skt): Pháp của bộ phái này là chánh lượng, hay đúng với chánh lý, lời dạy của Đức Phật. 

- Kinh Lượng Bộ (Sautrāntika): Còn gọi là Thuyết Chuyển Bộ (說 轉 部), Thuyết Độ Bộ (說 度 部) chỉ thừa nhận giáo lý chính thống ghi trong kinh tạng, hoặc lấy kinh làm nền tảng. 
(3) Theo địa bàn hoạt động

- Tuyết Sơn Bộ (Haimavata): địa bàn hoạt động là vùng Tuyết Sơn (Himalaya).  

- Mật Lâm Sơn Bộ (Channagirika).  

- Chế Đa Sơn Bộ (Caityaka): Có địa bàn hoạt động vùng núi Chế Đa (Caitya) vùng Andhra, miền Trung - Nam Ấn Độ. 

- Tây Sơn Trụ Bộ: Vùng núi phía Tây của vùng Andhra.
- Bắc Sơn Trụ Bộ: Vùng núi phía Bắc của vùng Andhra.
- Kê Dận Bộ (Gokulika) 雞胤部 = Khôi Sơn Trụ Bộ 灰 山 住 部 (những người trú trên núi tro). Mà cũng có thể là tên của một vị Bà-la-môn (không xác định được). 
(4) Theo tên vị Tổ sư sáng lập

- Hiền Trụ Bộ (Bhadrayāniya). 

-  Pháp Tạng Bộ (Dharmaguptaka).
- Đa Văn Bộ (Bāhuśrutīya). 

- Độc Tử Bộ (Vātśīputrīya).
- Hoá Địa Bộ (Mahīśāsaka). 

- Ẩm Quang Bộ / Ca Diếp Bộ ( Kāśyapīya).  

Câu hỏi ôn tập:

1. Hãy so sánh phả hệ phân phái trong Dị Bộ Tông Luân Luận với Đảo Sử/ Đại Sử/ Luật Thiện Kiến. 
2. Hãy trình bày quan điểm của Tăng Ni sinh về ngũ sự của Đại Thiên. 
� Bản Chân Đế (Bộ Chấp Dị Luận) cho rằng chỉ có 2, gồm: Chi Đề Sơn Bộ (Chế Đa Sơn) và Bắc Sơn Bộ chứ không phải 3 như bản Huyền Trang. Do vậy, theo Chân Đế, Đại Chúng Bộ có tất cả 4 hoặc 5 lần phân chia nhưng tổng cộng chỉ có 8 bộ phái, trong đó không có Tây Sơn Trụ Bộ. 
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